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Lời nói đầu
Bình Định là một trong năm tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh 

tế trọng điểm miền Trung, với dân số khoảng 1,5 triệu người, nền 
kinh tế của tỉnh trong những năm qua phát triển mạnh mẽ. Tốc độ 
đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, các ngành kinh tế như nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại… có bước phát 
triển vượt bậc. 

Bên cạnh những kết quả đó, tỉnh phải đối mặt với nhiều vấn 
đề về môi trường phát sinh, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt (gọi 
tắt là CTRSH). Hiện nay, tổng lượng CTRSH trên địa bàn tỉnh 
phát sinh gần 900 tấn/ngày. 

Trên 67% lượng CTRSH này được thu gom, chôn lấp tại 36 
bãi chôn lấp (viết tắt BCL), phân bố trên các địa bàn huyện, thị xã 
trong tỉnh. Trong tổng số 36 bãi chôn lấp này, chỉ có 5 BCL cấp 
huyện hợp vệ sinh, 5 BCL cấp huyện không hợp vệ sinh, còn lại 
26 BCL tạm cấp xã, chưa đạt chuẩn, nhiều BCL đã quá tải, vượt 
công suất thiết kế từ 2 đến 3,5 lần tạo ra các điểm nóng về 
môi trường. 

Trong khi đó, CTRSH chưa phân loại vẫn còn nhiều những 
thành phần có thể tái chế, tái sử dụng,… mang lại hiệu quả về 
mặt kinh tế. Do vậy, việc chôn lấp CTRSH chưa phân loại sẽ vừa 
lãng phí tài nguyên, vừa cần diện tích đất chôn lấp lớn và phát 
sinh chi phí thu gom, xử lý CTR, nước rỉ rác, mùi hôi, khí thải 
phát sinh từ các BCL.
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Để có thể giảm thiểu được lượng chất thải ra ngoài môi 
trường, cần thực hiện việc phân loại, thu gom, giảm thiểu 
CTRSH ngay tại các hộ gia đình. Việc này là nhiệm vụ vô cùng 
khó khăn, lâu dài và thách thức đối với các nhà quản lý; cần có sự 
vào cuộc của mọi cá nhân, tổ chức. Trước hết, cần tuyên truyền, 
cung cấp thông tin, kiến thức và nâng cao nhận thức của mỗi cá 
nhân về phân loại, thu gom, xử lý CTRSH.

Qua một thời gian triển khai thí điểm mô hình Phân loại, thu 
gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại một số địa phương trên địa 
bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định 
số……… thực hiện Sổ tay….

Cuốn Sổ tay này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản nhất và 
hướng dẫn mọi người cách phân loại, thu gom, lưu chứa và xử lý 
một số thành phần trong CTRSH, đặc biệt là thành phần hữu cơ.

Nội dung cuốn sổ tay gồm 4 phần:

Phần 1. Giới thiệu chung.

Phần 2. Hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ 
gia đình.

Phần 3. Hướng dẫn thu gom, xử lý các loại chất thải rắn sinh 
hoạt tại hộ gia đình sau khi phân loại.

Phần 4. Một số mô hình phân loại và thu gom, xử lý chất thải 
rắn sinh hoạt tại hộ gia đình.



1.  Chất thải rắn sinh hoạt là gì?

2.  Hiện trạng phát sinh CTRSH trên địa bàn tỉnh.

3.  Vì sao phải phân loại CTRSH tại hộ gia đình?

PHẦN 1. 

GIỚI THIỆU CHUNG
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PHẦN 2. 

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI 

CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

1.    Mục tiêu của việc phân loại rác thải sinh 
hoạt tại hộ gia đình.

2.    Cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại hộ gia đình.
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1.       Chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy.

2.     Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng 
(hay còn gọi là phế liệu).

3.      Chất thải còn lại.

PHẦN 3. 

HƯỚNG DẪN THU GOM, XỬ LÝ 

CÁC LOẠI CTRSH TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

SAU KHI PHÂN LOẠI
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PHẦN 4. 
MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI
VÀ THU GOM, XỬ LÝ CTRSH 

TẠI HỘ GIA ĐÌNH

1. Mô hình phân loại, xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt (hữu cơ) dành cho hộ gia đình không có 
đất vườn.

2. Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt (hữu cơ) 
dành cho hộ gia đình có đất vườn.

3. Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt (hữu cơ) 
kết hợp với chất thải chăn nuôi dành cho các hộ 
gia đình có hoạt động chăn nuôi.

4. Một số sản phẩm tái chế chất thải rắn sinh hoạt.
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MỤC LỤC

Lời giới thiệu

PHẦN 1. 

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Chất thải rắn sinh hoạt là gì?

2. Hiện trạng phát sinh CTRSH trên địa bàn tỉnh

3. Vì sao phải phân loại CTRSH tại hộ gia đình?

PHẦN 2. 

HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

1. Mục tiêu của việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình

2. Cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình

PHẦN 3. 

HƯỚNG DẪN THU GOM, XỬ LÝ CÁC LOẠI CTRSH

 TẠI HỘ GIA ĐÌNH SAU KHI PHÂN LOẠI

1. Chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy

2. Chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng (hay còn gọi là phế liệu)

3. Chất thải còn lại

PHẦN 4. 

MỘT SỐ MÔ HÌNH PHÂN LOẠI VÀ THU GOM, 

XỬ LÝ CTRSH TẠI HỘ GIA ĐÌNH

1. Mô hình phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (hữu cơ) dành 
cho hộ gia đình không có đất vườn.

2. Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt (hữu cơ) dành cho hộ gia 
đình có đất vườn.

3. Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt (hữu cơ) kết hợp với chất 
thải chăn nuôi dành cho các hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi.

4. Một số sản phẩm tái chế chất thải rắn sinh hoạt.

Trang

1

3

4

4

6

8

9

10

15

16

21

22

23

26

27

28

29
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HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VÀ THU GOM, 

XỬ LÝ CTRSH TẠI HỘ GIA ĐÌNH 

In 525 quyeån, khoå 14.5 x 20,5 cm, taïi Coâng ty TNHH in vaø bao bì 

Thaønh Coâng Bình Ñònh. Ñòa chæ: CuïÏm tieåu thuû coâng nghieäp Thanh 

Lieâm - Nhôn An - An Nhôn - Bình Ñònh. Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 

...../GPXB-STTTT do Sôû Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng tænh Bình Ñònh 

caáp ngaøy .../12/2021. In xong vaø noäp löu chieåu thaùng....naêm 202....

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: �
TRAÀN ÑOAØN KHOA TIEÁN

�Giaùm ñoác Trung taâm Quan traéc Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng
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